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Phường Hoài Hảo

 Thu NSNN  Thu NSP  Thu NSNN  Thu NSP 
 Thu 

NSNN 

 Thu 

NSP 
B                       1                         2                      3                        4   5=3/1 6=4/2

Tổng số thu 24.486.177 17.124.177 16.685.000 10.423.000 68,1 60,9

Các khoản thu 100% 1.939.518 1.939.518 350.000 350.000 18,0 18,0

Phí, lệ phí         54.400            54.400         50.000           50.000   91,9 91,9

Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích    1.773.693       1.773.693                   -     0,0

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp                  -                     -     

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định         31.005            31.005                   -     0,0

Đóng góp của nhân dân theo quy định         34.220            34.220                   -     0,0

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 

nhân

                 -                     -     

Thu khác         46.200            46.200       300.000         300.000   649,4 649,4

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%)
12.191.596 4.829.596 11.812.000 5.101.000 96,9 105,6

Các khoản thu phân chia 523.466 523.466 381.000 381.000 72,8 72,8

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp         94.126            94.126         83.000           83.000   88,2 88,2

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 

gia đình
                -                      -     

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 

doanh
      105.000          105.000         98.000           98.000   93,3 93,3

- Lệ phí trước bạ nhà, đất       324.339          324.339       200.000         200.000   61,7 61,7

Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh 

quy định
8.180.000 818.000 7.636.000 720.000 93,3 88,0

-Thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp    8.180.000          818.000    7.205.000         720.000   88,1 88,0

-Thuế tiêu thụ đặc biệt                 -                      -           30.000                   -     

-Thuế tài nguyên                 -                      -         401.000                   -     

-Thu khác về thuế                 -                      -                   -                     -     

Tiền sử dụng đất    3.488.130       3.488.130    3.000.000      4.000.000   86,0 114,7

Thuế thu nhập cá nhân                 -                      -         795.000                   -     

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho 

xã (nếu có)
                 -                   -                     -     

Thu chuyển nguồn    1.297.643       1.297.643                 -                     -     0,0

Thu kết dư ngân sách năm trước                  -                   -                     -     

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên    9.057.420       9.057.420    4.523.000      4.972.000   49,9 54,9

- Thu bổ sung cân đối    3.525.000       3.525.000    3.525.000      3.525.000   100,0 100,0

- Thu bổ sung có mục tiêu    5.532.420       5.532.420       998.000      1.447.000   18,0 26,2
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